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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
xét TN 

Kết quả 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUÁCH ÁI Nam 18/11/1997 TRÀ VINH Kinh 5.84 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯ THÁI BÃO Nam 06/05/1996 TRÀ VINH Kinh 5.65 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA BẾT Nam 10/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.80 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BIÊN Nữ 17/04/1999 TRÀ VINH Kinh 5.51 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU Nữ 21/02/1999 TRÀ VINH Kinh 5.21 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA DA Nữ 22/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.55 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI QUỐC ĐẠI Nam 28/11/1999 TRÀ VINH Kinh 5.68 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANL ĐARA Nam 01/01/1992 TRÀ VINH Khơ Me 6.20 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC ĐỈNH Nam 07/07/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.09 Đạt 
10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐOÀN Nam 26/01/1999 TRÀ VINH Kinh 6.17 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY HẰNG Nữ 11/01/1999 TRÀ VINH Kinh 5.11 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG Nữ 16/05/1999 TRÀ VINH Kinh 5.70 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THA HÙY Nữ 18/02/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.45 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN LÊ KHA Nam 01/01/1998 TRÀ VINH Kinh 5.55 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY LINH Nam 13/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.56 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ CHÍ LINH Nam 24/09/1999 TRÀ VINH Kinh 5.49 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯƠNG MAI Nữ 09/05/1999 TRÀ VINH Kinh 5.51 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MAI CÔNG MINH Nam 19/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.67 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA MONE Nam 29/06/1994 TRÀ VINH Khơ Me 6.61 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÂU MULY Nữ 03/06/1997 TRÀ VINH Khơ Me 7.64 Đạt 
21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN Nữ 28/03/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.98 Đạt 
22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HỮU NGHĨA Nam 09/09/1999 TRÀ VINH Kinh 6.11 Đạt 
23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THÁI NGỌC Nam 06/11/1999 TRÀ VINH Kinh 7.15 Đạt 
24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VỎ THÀNH NHÂN Nam 09/10/1998 TRÀ VINH Kinh 5.03 Đạt 
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25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 22/04/1999 TRÀ VINH Kinh 6.25 Đạt 
26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN PHÁT Nam 29/04/1998 TRÀ VINH Kinh 5.95 Đạt 
27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VỎ ĐẠI PHƯỚC Nam 05/12/1999 TRÀ VINH Kinh 5.89 Đạt 
28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ SA RÂY Nữ 13/08/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.16 Đạt 
29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THANH SANG Nam 13/04/1998 TRÀ VINH Kinh 5.77 Đạt 
30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SONE Nam 26/08/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.79 Đạt 
31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH TÂN Nam 19/05/1997 TRÀ VINH Kinh 5.14 Đạt 
32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHẬT TÂN Nam 24/10/1999 TRÀ VINH Kinh 5.27 Đạt 
33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THANH Nam 09/02/1999 TRÀ VINH Kinh 6.31 Đạt 
34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH Nữ 03/11/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.74 Đạt 
35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VĂN TOÀN Nam 16/04/1996 TRÀ VINH Kinh 5 Đạt 
36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG MINH TOÀN Nam 21/08/1999 TRÀ VINH Kinh 5.83 Đạt 
37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC TRUNG Nam 21/12/1999 TRÀ VINH Kinh 6.73 Đạt 
38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHÚ VINH Nam 06/10/1999 TRÀ VINH Kinh 5.41 Đạt 
39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH XUÂN Nam 23/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.86 Đạt 
40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN Nữ 08/06/1998 TRÀ VINH Kinh 5.54 Đạt 

 

 
 


